
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                  /TB-SXD        Tây Ninh, ngày          tháng       năm 2025

CÔNG BỐ
Giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh 

Tháng 7 năm 2025 (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 31/7/2025)

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023;
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Trưởng Bộ 

Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn phương pháp xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một 
số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung 
một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05/9/2022 của Bộ Xây dựng ban 
hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống 
cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây 
dựng, để phục vụ cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu; Công văn số 7335/BXD-
KTQLXD ngày 24/7/2025 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện rà soát, công bố 
giá VLXD, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây 
dựng tại địa phương;
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Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND 
tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư 
công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định 
số 10575/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND tỉnh Long An về ủy quyền 
công bố các tập đơn giá xây dựng công trình, công bố giá vật liệu xây dựng, 
thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, 
giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

Sở Xây dựng công bố Bảng giá vật liệu xây dựng (VLXD) tháng 7 năm 
2025(1) trên thị trường tỉnh Tây Ninh:

1. Bảng giá vật liệu kèm theo Công bố này là các vật liệu bình quân phổ 
biến, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về sản phẩm, hàng hóa VLXD được 
xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá bán lẻ theo bảng giá kê khai giá của 
các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh; làm cơ 
sở để các tổ chức, cá nhân tham khảo (không mang tính bắt buộc phải áp 
dụng) trong quá trình xác định giá, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 
trình. Trường hợp giá vật liệu trong công bố giá chưa phù hợp với giá thực tế thì 
chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát, xác định nguồn cung cấp, giá bán 
buôn, cự ly.

2. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định sử dụng giá 
VLXD trong công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
theo đúng quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Thông tư số 11/2021/TT-
BXD; Thông tư số 14/2023/TT-BXD và các quy định hiện hành của Nhà nước 
có liên quan.

3. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công 
trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, 
tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ 
thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật 
liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, 
mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công 
trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí.

4.  Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá, hoặc đã có 
nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, 
chất lượng; khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, 
công trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình được 
thu nhập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn trên cơ sở tham khảo các nguồn 

1 () Trong tháng 7/2025, có 179 đơn vị giữ nguyên thông báo giá, 13 đơn vị thay đổi thông báo giá (01 đơn vị giá 
giảm, 07 đơn vị giá tăng, 05 đơn vị vừa tăng vừa giảm tùy theo mặt hàng), có 08 đơn vị thông báo giá lần đầu. 
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thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm b mục 1.2.1.1 Phụ 
lục IV Thông tư 14/2023/TT-BXD. Việc lựa chọn giá vật liệu xây dựng phải 
khách quan, minh bạch, đảm bảo hiệu quả của dự án.

5. Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng 
sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu 
khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, 
dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án theo 
quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD (được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 14/2023/TT-BXD).

6. Việc xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (đối với giá VLXD 
được công bố tại nơi sản xuất, nguồn cung cấp, tại khu vực chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển đến hiện trường) được xác định theo phương pháp hướng dẫn 
quy định tại điểm e khoản 3 Điều 9, Mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 
11/2021/TT-BXD (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
14/2023/TT-BXD).

7. Đối với vật liệu san lấp: Thực hiện tổng hợp công bố giá trên cơ sở đăng 
ký kê khai giá của các đơn vị gửi tới Sở Xây dựng trong tháng 7/2025; căn cứ 
vị trí công trình, dự án, chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn vị trí mỏ phù hợp, 
đảm bảo giá đất tại công trình thấp nhất và hiệu quả nhất cho dự án.

8. Các đơn vị sản xuất, phân phối; các nhà cung cấp vật liệu xây dựng chịu 
trách nhiệm về chất lượng, giá của các loại vật liệu đăng ký công bố giá.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây 
dựng Tây Ninh để xem xét, giải quyết theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Cục KT-QLĐTXD - Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: TC, NN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực;
- UBND 96 xã, phường tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KT/KT, HT và ĐT 96 xã, phường;
- Trang TTĐT SXD;
- Lưu: VT, VLXDMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Bá Phước
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